
5.Danh mục dụng cụ thí 
sinh phải mang theo

Loại chứng chỉ Kỹ thuật viên chăm sóc thẩm mỹ 
(Thông thường)

Số Tên nguyên liệu Quy cách Đơn vị Số 
lượng Ghi chú 

1 Người mẫu

Người mẫu 14 tuổi trở 
lên với tóc  dưới tai dài 

5 cm trở lên, đường 
chân tóc sau gáy dài 5 

cm trở lên

Người 1 Khi trị gàu da đầu và gội 
đầu từ phía sau

2 Áo choàng cắt tóc Chiếc 1
Màu trắng, dùng cho người 
thực hiện (Không cho phép 

áo choàng dùng 1 lần)

3
Ma-nơ-canh (16 inch trở 
lên) hoặc tóc giả (bao 

gồm đầu)

Ma-nơ-canh có tóc (tổng 
trọng lượng tóc khoảng 

160g trở lên)
Bộ 1 Ma-nơ-canh kiểu không có 

vai

4 Dụng cụ cố định đầu 
giả Dùng cho thẩm mỹ Bộ 1

5 Lô uốn
Cỡ lớn, trung, nhỏ

kiểu dán dính
(được gọi là 찍찍이 롤)

Cái 31 cái 
trở lên (Tất cả 31 cái trở lên)

6 Kéo Dùng để cắt, kéo cho 
thẩm mỹ Bộ 1

7 Chun Dùng cho uốn tóc Cái 60 cái 
trở lên

Dùng cho dây cỡ lớn 2 lớp, 
màu vàng

(Tất cả 60 cái trở lên)

8 Lược dày Dùng cho thẩm mỹ Bộ 1

9 Lược có đuôi Dùng cho uốn tóc Bộ 1

10 Bình xịt Dùng cho thẩm mỹ EA 1

11 Lược bàn Dùng cho thẩm mỹ Bộ 1

12 Khăn mặt Dùng cho thẩm mỹ Cái 6 cái 
trở lên

Số lượng không ảnh hưởng 
đến việc thực hiện

13 Bông sát khuẩn Dùng cho trị gàu da đầu
7 x 10 cm trở lên Cái 2 cái 

trở lên

14 Lô uốn tóc Dùng cho uốn tóc Cái
Số 

lượng 
cần 
thiết

Số 6-10

15 Giấy uốn tóc Dùng cho uốn tóc Tờ 60 tờ 
trở lên

16 Kẹp tóc Loại lớn (Dùng cho cố 
định tóc) Cái 5 cái 

trở lên

17 Lược bán nguyệt Dùng cho da đầu Cái 1 Dùng để chải

18 Lược cắt Dùng cho thẩm mỹ Cái 1
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19 Que gỗ Dùng cho thẩm mỹ Cái 2 cái 
trở lên

20
Thuốc nhuộm tóc mang 
tính axit (màu đỏ, màu 

vàng, màu xanh)
Dạng kem (70g~150g), 

mỗi màu một loại Cái  1 cái Không được lấy hoặc trộn 
trước

21 Bát đựng thuốc nhuộm Dùng cho thẩm mỹ Cái Tùy

22 Cọ nhuộm tóc Dùng cho thẩm mỹ Cái Tùy

23 Tấm acrylic Dùng cho thẩm mỹ Cái Tùy          Không màu

24 Giấy bạc Dùng cho thẩm mỹ Cái Tùy

25 Găng tay dùng một lần Dùng cho thẩm mỹ Cái 1 cái 
trở lên

26 Tissue Cái Tùy

27 Báo giấy Tờ Tùy

28 Băng dính trong Chiều rộng 2 cm trở lên Cái 1 Dùng cho cố định tóc giả

29 Thùng nước Cái Tùy Dùng để xả tóc

30 Máy sấy tóc 1,2KW trở lên Cái 1

31 Dầu gội đầu Dùng cho da đầu, tóc Cái 1 Không được lấy trước

32 Dầu xả Dùng cho da đầu, tóc Cái 1 Không được lấy trước

33 Dầu trị gàu da đầu Dùng cho da đầu Cái 1 Không được lấy trước

34 Túi vệ sinh (túi trong 
suốt) Cái 1 Để đựng rác

35 Bát đựng dầu trị gàu da 
đầu Dùng cho da đầu Cái 1

36 Lược tròn Dùng để sấy tóc Cái Tùy
Không được phép sử dụng 

sản phẩm kiểu gắn tấm nhiệt 

37 Lưới trùm tóc 1 Dùng uốn setting

38
Nối tóc(đường viền weft 

sử dụng để thi)
7x15cm trở lên Độ sắc nét cấp độ 7



※ Mang theo ma-nơ-canh đúng như lúc mua, không được xử lí trước về mặt vật lí-hóa học.
※ Thí sinh được mang thêm nguyên liệu hoặc dụng cụ nghĩ rằng cần thiết cho việc làm   

thẩm mỹ tóc trong phạm vi không gây ảnh hưởng đến nội dung công việc yêu cầu trong thi 
thực hành khác như dụng cụ và nguyên liệu đã được đề cập trong nội nooijg đề thi công 
khai và dụng cụ thí sinh chuẩn bị mang theo

※ Được phép cắt hoặc gập giấy bạc trước tùy theo ý của thí sinh khi nhuộm tóc.
※ Thí sinh bị trừ điểm trong trường hợp áo mặc bên trong là áo cộc tay hay dài tay mà thò 

ra ngoài áo choàng.
※ Khi thực hiện bài “ Trị gàu da đầu và gội đầu từ phía sau”, tất cả thí sinh phải thực hiện 

cùng với người mẫu đi cùng, khi người mẫu không đi cùng thì không được thực hiện bài 
thi.

- ※ Tiêu chuẩn người mẫu: Nam, nữ khỏe mạnh, 14 tuổi trở lên (tính theo năm sinh) và 
tóc dưới tai dài trên 5cm, đường chân tóc sau gáy dài 5 cm trở lên

- ※ Người mẫu để cùng thí sinh để thực hiện bài thi cũng phải mang theo thẻ chứng minh 
nhân dân, trường hợp không mang theo thẻ chứng minh nhân dân theo quy định của 
Công đoàn thì không được tham gia thi với tư cách người mẫu.

※ Xin vui lòng tham khảo trước nội dung liên quan như nội dung lưu ý dành cho thí sinh 
(toàn bộ đề thi chung) trong bộ đề thi kỹ thuật viên chăm sóc thẩm mỹ (thông thường) 
được công khai tại Phòng tài liệu trang chủ Q-net(www.q-net.or.kr)

※ Thời hạn áp dụng: Bắt đầu từ khi tổ chức thi thực hành thường kỳ lần thứ 1 năm 2023


